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Phụ lục V
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
 PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG

	I
	LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	

	1 
	Thủ tục Giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	3

	2 
	Thủ tục Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án thuộc ngành,  nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học công nghệ.
	4

	3 
	
Thủ tục Hỗ trợ Doanh nghiệp, tổ chức, các nhân thực hiện giải mã công nghệ
	6

	4 
	Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghê có hoạt động liên kết với các tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	8

	5 
	Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	10

	6 
	
Thủ tục Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký
	12

	7 
	Thủ tục Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
	13

	8 
	
Thủ tục Hỗ trợ tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
	14

	9 
	Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	16

	10 
	Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN
	18

	11 
	Thủ tục Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN
	19

	12 
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	20

	13 
	Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
	22

	14 
	Thủ tục Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư
	24

	15 
	Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020
	25

	16 
	Thủ tục Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong qua trình thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020
	26

	17 
	Thủ tục Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020
	27

	18 
	Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020
	28

	19 
	Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
	29





PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	1. Thủ tục Giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
thực hiện
	Thời hạn

	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	Bước 1
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu , kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả
	Bộ phận TN&TKQ tại TTPVHCC
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý Khoa học tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 3
	Phòng Quản lý Khoa học tổ chức họp hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN
	15 ngày
(120 giờ)

	Bước 4
	- Nếu hội đồng tư vấn giao quyền nhất trí giao quyền sở hữu,  quyền sử dụng, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
- Trong trường hợp không giao quyền, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do
	- Phòng QLKH

- Lãnh đạo Sở KH&CN
	05 ngày
(40 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)



	
	

2. Thủ tục Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án thuộc ngành,  nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học công nghệ

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN
	- Tổ chức, cá nhân
- Bộ phận TN&TKQ tại TTPVHCC
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm tư vấn xác định nhiệm vụ trình Trưởng phòng
	Chuyên viên
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng UBND tỉnh
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng 
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	(4 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	3 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





	3. Thủ tục Hỗ trợ Doanh nghiệp, tổ chức, các nhân thực hiện giải mã công nghệ

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN
	Bộ phận TN&TKQ tại TTPVHCC 
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
- Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trình Trưởng phòng
	Chuyên viên
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng 
UBND tỉnh
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 7
	Phòng Phòng QLCN&TTCN dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	(4 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	3 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





	4. Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghê có hoạt động liên kết với các tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN 
	 Bộ phận TN&TKQ 
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
- Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trình Trưởng phòng
	Chuyên viên
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng 
UBND tỉnh
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng 
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung ( hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung ) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	(4 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	3 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)







	5. Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN 
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ công nhận kết quả nghiên cứu trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	04 ngày
(32 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng
UBND tỉnh
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp thẩm định hồ sơ công nhận kết quả nghiên cứu
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN
	04 ngày
(32 giờ)


	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt công nhận kết quả nghiên cứu trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	(4 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





	6. Thủ tục Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo định hướng hoạt động nghiên cứu-ứng dụng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc trên Báo Bắc Giang; gửi văn bản đến các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm sau
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	

	Bước 2
	Tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN đến Bộ phận TN&TKQ để tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN đến hết ngày 31/5 hàng năm
	Bộ phận TN&TKQ
	30 ngày

	Bước 3
	Kể từ ngày kết thúc nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và cấp thiết của đề xuất đặt hàng, tổng hợp đề xuất đặt hàng báo cáo Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh
	- Phòng Quản lý khoa học
- Lãnh đọa Sở KH&CN.
- Hội đồng khoa học tỉnh
	33 ngày

	Bước 4
	Trên cơ sở kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN của hội đồng khoa học tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, đánh giá đề xuất, đặt hàng, tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	- Sở KH&CN
- Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
	30 ngày

	Bước 5
	Sau khi có kết quả làm việc của các hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả thành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trình UBND tỉnh phê duyệt
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	05 ngày

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	11 ngày
(88 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	880 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 110 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	
	




	7. Thủ tục Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
 thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Sở Khoa học và Công nghệ đăng thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	

	Bước 2
	Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn, nộp 09 bộ hồ sơ (01 bộ gốc, 08 bộ sao) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.
	- Bộ phận TN&TKQ
	07 ngày
(56 giờ)

	Bước 3
	Kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức mở hồ sơ
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN.
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 4
	Sau khi mở hồ sơ tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập, tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN.
- Hội đồng tư vấn tuyển chọn,
	15 ngày
(120 giờ)

	Bước 5
	Căn cứ biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thiện hồ sơ thuyết minh, dự toán kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ
	- Các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 6
	Kể từ ngày nhận được hồ sơ thuyết minh hoàn chỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập và tổ chức tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
	- Phòng QLKH
- Tổ thẩm định kinh phí
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 7
	Trên cơ sở kết luận của hội đồng tư vấn tuyển chọn, tổ thẩm định kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì và kinh phí, phương thức, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	UBND tỉnh
	
	10 ngày
(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	472 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 59 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


	

	8. Thủ tục Hỗ trợ tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN 
	Bộ phận TN&TKQ
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trình Trưởng phòng
	Chuyên viên
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng UBND tỉnh
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung ( hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung ) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	1/2 ngày
(4 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	

	Bước 7
	UBND tỉnh
	
	3 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	9. Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	
Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN  
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng UBND tỉnh
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung ) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	04 ngày
(32 giờ)

	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục hàng hóa xác nhận trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	02 ngày

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	02 ngày

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	

	Bước 10
	UBND tỉnh
	
	3 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	10. Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Công chức Một cửa (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyền hồ sơ đến Trưởng phòng phụ trách chuyên môn
	- Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyên môn chuyển/ phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ:
Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo với tổ chức cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC).
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Văn bản trình CT UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
	Chuyên viên
	07 ngày
(56 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét ký trình CT UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	9 ngày
(72 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	11. Thủ tục Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Công chức Một cửa (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điển tử; chuyền hồ sơ đến Trưởng phòng phụ trách chuyên môn
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyên môn chuyển/ phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	01 ngày

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ:
Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo với tổ chức cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC).
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: dự thảo Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp.
	Chuyên viên
	02 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét ký trình CT UBND tỉnh quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	4 ngày
(32 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	12. Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng QLCN&TTCN 
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	04 ngày
(32 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	02 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN (Phòng Quản lý CN&TTCN)
	Văn phòng
UBND tỉnh
	03 ngày
(24 giờ)

	Bước 6
	Phòng QLCN&TTCN tham mưu Hội đồng  tổ chức họp thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung ( hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung ) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLCN&TTCN

	4ngày

	Bước 7
	Phòng Quản lý công nghệ Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ được hỗ trợ trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	03 ngày

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	02 ngày

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	4 ngày
(32 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	13. Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn
	Bộ phận TN&TKQ 
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm VPHCC)
-Trường hợp đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sáng chế, sáng kiến trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	04 ngày
(32 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở KH&CN ký Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập chuyển Văn phòng UBND tỉnh xử lý
	Trưởng phòng
	02 ngày

	Bước 5
	Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và trả kết quả cho Sở KH&CN
	Văn phòng
 UBND tỉnh
	03 ngày

	Bước 6
	Phòng QLKHCNCS&SHTT tham mưu Hội đồng  tổ chức họp đánh giá sáng chế, sáng kiến
Trường hợp 1: Không thông qua có văn bản trả lời theo quy trình như bước 7, 8 (thông qua Trung tâm PVHCC)
Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (thông qua trung tâm PVHCC) Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng 
Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung ) thực hiện các bước tiếp theo
	Phòng QLKHCNCS&SHTT
	04 ngày

	Bước 7
	Phòng Quản lý KHCNCS&SHTT dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt sáng chế, sáng kiến trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLKHCNCS&SHTT
	03 ngày

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở KH&CN
	02 ngày

	Bước 9
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 10
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	4 ngày
(32 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 11
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


















14. Thủ tục Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn


	Bước 1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển/phân công chuyên viên  xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ tham mưu văn bản thông báo với tổ chức cá nhân (thông qua Trung tâm PV HCC).
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản (kèm theo phiếu và Hồ sơ)  trình Trưởng phòng
	Chuyên viên
	12 ngày

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản gửi các thành viên Hội đồng (kèm theo phiếu và Hồ sơ)
- Trường hợp không đạt yêu cầu tham mưu Lãnh đạo Sở hoặc Chủ tịch HĐSK tỉnh ban hành văn bản từ chối chấp thuận việc công nhận sáng kiến
- Trường hợp đạt yêu cầu tham mưu Lãnh đạo Sở hoặc Chủ tịch HĐSK tỉnh ban hành văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến
	Phòng QLKHCNCS&SHTT

	06 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	4 ngày
(32 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





15. Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
 thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
	- Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày

	Bước 2
	Hoàn thành việc mở, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ và lập Biên bản mở hồ sơ
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	15 ngày

	Bước 3
	Thông báo kết quả mở hồ sơ cho tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì dự án;
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	

	Bước 4
	Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án
	-Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN.
- Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp
	

	Bước 5
	Thông báo bằng văn bản kết quả họp hội đồng cho tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	09 ngày

	Bước 6
	Nộp hồ sơ thuyết minh đã đươc hiệu chỉnh theo khuyến nghị của hội đồng và gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án được kiến nghị tuyển chọn, giao trực tiếp 
	

	Bước 7
	Tổ chức họp thẩm định dự toán kinh phí dự án
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	

	Bước 8
	Hoàn thiện thuyết minh dự án theo kết luận của Tổ thẩm định và gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Tổ chức, cá nhân
	

	Bước 9
	Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KHCN 
	

	Bước 10
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 11
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	6 ngày
(48 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	256 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


	
	

	16. Thủ tục Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Gửi văn bản đề nghị thay đổi, điều chỉnh và các tài liệu khác có liên quan gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ
	Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án /Bộ phận TN&TKQ
	1 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể 
	- Phòng QLKH
	- TH1: 11 ngày
 - TH2: 26 ngày

	Bước 3
	Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh đối với đề nghị thay đổi thời gian thực hiện
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	

	Bước 4
	Gửi văn bản quyết định điều chỉnh hoặc văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì dự án nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý điều chỉnh
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	03 ngày

	Tổng thời gian
	-TH1: 120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
-TH2: 240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ





	17. Thủ tục Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ theo quy trình và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng QLKH
	Bộ phận TN&TKQ
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể
	Phòng QLKH
	01 ngày

	Bước 3
	Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định dừng thực hiện dự án và thông báo tạm dừng thực hiện dự án cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án
	- Phòng QLKH
- Lãnh đạo Sở KH&CN
	02 ngày

	Bước 4
	Ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc gửi văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do trong trường họp không đồng ý chấm dứt hợp đồng
	Chủ tịch UBND tỉnh
	03 ngày

	Bước 5
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở KH&CN tại Trung tâm PV HCC trả kết quả cho tổ chức nhận theo quy định
	- Bộ phận TN&TKQ 
	

	Tổng thời gian
	56 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)






	18. Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
 thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ theo quy trình và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng QLKH
	- Các tổ chức, cá nhân
- Bộ phận TN&TKQ 
	01 ngày

	Bước 2
	Thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ
	- Tổ chức, cá nhân chủ trì
	03 ngày

	Bước 3
	Bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định
	- Tổ chức, cá nhân chủ trì
	05 ngày

	Bước 4
	Trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hội đồng
	- Phòng QLKH;
- Lãnh đạo Sở
	05 ngày

	Bước 5
	Văn thư Sở KH&CN vào số văn bản, lưu trữ, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở KH&CN và chuyên viên phòng chuyên môn
	01 ngày

	Bước 6
	Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu
	Chủ tịch UBND tỉnh
	08 ngày 

	Bước 7
	Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu
	- Sở KH&CN;
- Hội đồng KH&CN
	20 ngày

	Bước 8
	Nộp hồ sơ sản phẩm đã hoàn thiện theo kết luận của hội đồng về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	10 ngày

	Bước 9
	Sau khi nhận đủ hồ sơ sản phẩm đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dấn cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng QLKH
	05 ngày 

	Bước 10
	Thanh lý hợp đồng dự án sau khi các sản phẩm của dự án và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà nước được kiểm kê, bàn giao, xử lý theo quy định hiện hành
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng QLKH
	

	Tổng thời gian
	464 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 58 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)







	19. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân
 thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ theo quy trình và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng QLKH
	- Các tổ chức, cá nhân
- Bộ phận TN&TKQ 
	01 ngày

	Bước 2
	Thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ
	- Tổ chức, cá nhân chủ trì
	03 ngày

	Bước 3
	Bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định
	- Tổ chức, cá nhân chủ trì
	04 ngày

	Bước 4
	Sau khi nhận đủ hồ sơ sản phẩm đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
	- Phòng QLKH;
- Lãnh đạo Sở
	06 ngày

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	01 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	10 ngày
(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)







